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sinh nhật tiệc

impreza

Tôi sẽ đi dự tiệc.
Pójdę na imprezę.

Lekcja 135 · Święta i uroczystości

urodziny

Đó là sinh nhật của em gái
tôi.

To są urodziny mojej siostry.

Lekcja 135 · Święta i uroczystości

bánh nến

świeczki

Cô ấy thích những cây nến
sinh nhật.

Ona lubi świeczki urodzinowe.
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ciasto

Họ thích ăn bánh.
Lubią jeść ciasto.
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thiệp sinh nhật đám cưới

wesele

Đám cưới là một dịp vui.
Wesele to szczęśliwy czas.

Lekcja 135 · Święta i uroczystości

kartka urodzinowa

Đây là một tấm thiệp sinh
nhật đẹp.

To jest ładna kartka
urodzinowa.
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kỷ niệm lễ tốt nghiệp

rozdanie dyplomów

Cô ấy đã tham dự lễ tốt
nghiệp của mình.

Poszła na swoje rozdanie
dyplomów.
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rocznica

Họ kỷ niệm ngày cưới hàng
năm.

Obchodzą swoją rocznicę co
roku.

Lekcja 135 · Święta i uroczystości
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Năm Mới lễ hội

festiwal

Một lễ hội gắn kết mọi người
lại với nhau.

Festiwal łączy ludzi.
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Nowy Rok

Năm Mới là một khoảng thời
gian vui vẻ.

Nowy Rok to szczęśliwy czas.
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cuộc diễu hành pháo hoa

fajerwerki

Pháo hoa thắp sáng màn
đêm.

Fajerwerki rozświetlają noc.

Lekcja 135 · Święta i uroczystości

parada

Chúng tôi đã xem cuộc diễu
hành đầy màu sắc.

Oglądaliśmy kolorową paradę.
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